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          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Toàn 

     Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Trương Đức Lâm 

2/ Ông Nguyễn Xuân Trường 

Thư ký phiên toà: Ông Ngô Thanh Thuần- Thư ký Toà án nhân dân huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Ong Văn Chúc- Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 175/2019/TLST-

DS ngày 20 tháng 9 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 129/2019/QĐXXST- DS ngày 29 tháng 

12 năm 2019 giữa các đương sự: 

 -  Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1979; Địa chỉ: Xóm Đ, thôn D, xã 

D, huyện H, tỉnh B- Có mặt. 

- Bị đơn: Anh Hoàng Văn K- Sinh năm 1984; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện H, 

tỉnh B- Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Phạm Thị Y, sinh năm 1983; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện H, tỉnh B- Có 

đơn xin vắng mặt. 

2. Chị Nguyễn Thị T, sinh 1982; Địa chỉ: Xóm Đ, thôn D, xã D, huyện H, tỉnh B- 

Có đơn xin vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 
 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 11/9/2019, bản tự khai và các tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án cũng như tại phiên tòa nguyên đơn (anh Nguyễn Văn C) trình bày:  

Do có mối quan hệ quen biết nên vợ chồng anh có cho anh Hoàng Văn K, sinh 

năm 1984; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện H, tỉnh B vay tiền. Ngày 01/4/2019 anh và 

anh K cùng đến Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hồng Nga lập Hợp đồng vay, nội 

dung anh K vay của anh số tiền là 356.000.000đ (Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng), 



thời hạn vay là 01 tháng kể từ ngày 01/4/2019 đến 01/5/2019, lãi suất cho vay tính theo 

lãi suất cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Tuy 

nhiên, đến ngày 01/5/2019 theo hẹn anh sang nhà anh K để đòi tiền nhưng mẹ anh K trả 

lời phải đợi thêm thời gian nữa. Một thời gian sau anh tìm gặp anh K nhưng không gặp 

được, gọi điện thì không nghe máy nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho anh. Vì vậy anh 

đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án, yêu cầu anh K phải trả cho anh số tiền  gốc còn nợ là 

356.000.000đ (Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng), anh K phải thanh toán số tiền lãi 

chậm trả và lãi quá hạn theo quy định của pháp luật kể từ ngày vay cho đến nay. 

Bị đơn (anh Hoàng Văn K): Đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng không có 

mặt tại Tòa án để làm việc, cũng không gửi văn bản ghi ý kiến của anh K đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì vậy không có lời khai của anh K. Tòa án cùng với cán 

bộ địa phương về trực tiếp tại gia đình anh K nhiều lần nhưng anh K không có mặt ở 

nhà. Gia đình anh K (bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1961- là mẹ đẻ của anh K và 

chị Phạm Thị Y, sinh năm 1983- vợ của anh K) trình bày: Anh K trước đây bị Công an 

huyện Yên Dũng bắt tạm giam về tội gì gia đình không biết, nhưng gia đình đã làm đơn 

xin cho anh K được tại ngoại và hiện nay anh K đã được tại ngoại về gia đình. Gia đình 

có nhận được giấy triệu tập của Tòa án triệu tập anh K lên Tòa án làm việc về việc anh 

C có đơn khởi kiện yêu cầu anh K trả tiền vay, anh K đã biết việc này do gia đình thông 

báo cho anh K nhưng anh Kên bận công việc chưa lên Tòa án để làm việc được. Anh K 

vẫn nói với gia đình là có vay tiền của anh C nhưng hiện tại gia đình chưa bán được đất 

nên chưa trả tiền cho anh C được. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (chị Phạm Thị Y) trình bày: Chị là vợ của 

anh Hoàng Văn K nhưng vợ chồng đã sống ly thân từ khoảng tháng 5/2019 đến nay và 

không quan tâm gì đến nhau. Việc anh K trước đây vay tiền của anh C thế nào chị 

không biết, anh K không hề nói chuyện gì với chị về việc anh K vay tiền của anh C, chỉ 

khi anh C cho người về đòi nợ thì chị mới biết anh K vay tiền của anh C. Anh K vay 

bao nhiêu tiền của anh C chị không biết và chị cũng không được sử dụng số tiền này, 

anh K cũng không đưa cho chị và không sử dụng vào việc chi tiêu trong gia đình. 

   Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (chị Nguyễn Thị T) trình bày: Chị nhất 

trí với ý kiến của anh Nguyễn Văn C- chồng chị. 

  Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa phát biểu ý 

kiến, việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, 

Hội đồng xét xét đã đảm bảo đúng theo quy định; Việc chấp hành pháp luật của người 

tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm  Hội đồng xét 

xử nghị án cơ bản đúng quy định của pháp luật, đèi víi bÞ ®¬n không chÊp hµnh theo 

quy ®Þnh cña Bộ luật tố tụng dân sự.    

 Về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp 

dụng các Điều 275; 463, 466, 468, 470; khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự; Điều 26; 

Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 227; Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

  Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn C.  



Buộc anh Hoàng Văn K phải có nghĩa vụ thanh toán trả anh Nguyễn Văn C và 

chị Nguyễn Thị T số tiền vay nợ gốc là 356.000.000đ (Ba trăm năm mươi sáu triệu 

đồng) và tiền lãi theo quy định của pháp luật. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Anh 

Hoàng Văn K phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định; Anh Nguyễn Văn C 

không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả anh Nguyễn Văn C số tiền 

8.900.000đ (Tám triệu chín trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số AA/2017/0000037 ngày 20/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hiệp Hòa. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ  vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1].Về thủ tục tố tụng:  

  Anh Hoàng Văn K (lµ bị đơn) đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến phiên toà xét 

xử lần thứ 2 nhưng đương sự vẫn vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 207 và điểm b 

khoản 2 §iÒu 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án vẫn tiến hành xét xử  vụ án vắng mặt 

đương sự có tên nêu trên.  

Căn cứ đơn khởi kiện đề ngày 11/9/2019 của anh Nguyễn Văn C đây xác định là 

quan hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản, quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân 

sự.  

[2]. Về quan hệ tranh chấp:  

Anh Nguyễn Văn C và anh Hoàng Văn K tự nguyện thỏa thuận cho nhau vay 

tiền theo hợp đồng vay đề ngày 01/4/2019 đã được công chứng tại Văn phòng công 

chứng Hoàng Thị Hồng Nga cùng ngày 01/4/2019, được xác nhận là hợp đồng hợp 

pháp được pháp luật bảo vệ. 

Xét yêu cầu của anh Nguyễn Văn C yêu cầu anh Hoàng Văn K phải trả 

356.000.000đ (Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng), thÊy r»ng: Anh C xác định sau khi 

ký kết công chứng hợp đồng vay tài sản anh C đã giao đủ cho anh Hoàng Văn K số tiền 

vay là 356.000.000đ, anh K đã nhận đủ tiền. Đến hạn trả tiền anh C đã đến gia đình anh 

K đòi nhiều lần nhưng anh K không trả được số tiền nào. Bà Nguyễn Thị Phương là mẹ 

đẻ của anh K cũng xác nhận anh K có nợ tiền vay của anh C, do anh K đã nói việc vay 

tiền của anh C cho gia đình biết, nhưng hiện tại gia đình chưa bán được đất nên chưa 

có tiền để trả cho anh C. 

 Đối với anh Hoàng Văn K đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng không có 

mặt tại Tòa án để làm việc, cũng không gửi văn bản ghi ý kiến của anh K đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì vậy không có lời khai của  anh K tại Tòa án. Do đó, 

hậu quả của việc anh K không đưa ra ý kiến, quan điểm gì đối với yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn cũng nhưng không đưa ra tài liệu chứng cứ gì để bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình thì anh K phải tự chịu trách nhiệm. Căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của các đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy trong 



giấy vay tiền chỉ có một mình anh K ký nhận vay tiền, anh C cũng xác định khi vay 

tiền chỉ có một mình anh K vay. Tại Tòa án anh C không đưa ra được chứng cứ anh K 

vay tiền dùng vào kinh doanh phục vụ kinh tế gia đình hay chi vào việc thiết yếu trong 

gia đình anh K. Việc thỏa thuận và và nhận tiền vay đều do một mình anh K đứng ra 

giao dịch với anh C. Chị Phạm Thị Y xác định không biết việc anh K vay tiền của anh 

C và anh K không sử dụng số tiền này phục vụ cho gia đình, Vì vậy, Hội đồng xét xử 

xét thấy không có đủ căn cứ để xác định anh K vay tiền là để phục vụ cho lợi ích chung 

của gia đình. Do đó, không có đủ căn cứ để buộc anh K, chị Y ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 

liªn ®íi ®èi víi viÖc thanh to¸n nî gèc cho anh C, chị T đối với hîp ®ång vay tµi s¶n 

nªu trªn. Vì vậy, chỉ có đủ căn cứ để buộc anh Hoàng Văn K phải chịu trách nhiệm 

thanh toán trả tiền gốc cho anh C, chị T là 356.000.000đ (Ba trăm năm mươi sáu triệu 

đồng), cho nên yêu cầu của anh C là có căn cứ, cần được chấp nhận. 

[2].2. Xét yêu cầu của anh Nguyễn Văn C yêu cầu anh Hoàng Văn K phải 

thanh toán cho anh C, chị T số tiền lãi phát sinh từ khi anh K vay là ngày 01/4/2019, từ 

khi vay cho đến nay anh K chưa thanh toán trả tiền lãi trong hạn và quá hạn đến ngày 

xét xử sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy, trong hợp đồng 

vay hai bên thỏa thuận lãi suất cho vay tính theo lãi suất cho vay của Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, nhưng không ghi cụ thể mức lãi suất là bao 

nhiêu, lãi suất tính theo Ngân hàng nông nghiệp thì tính ở thời điểm nào nên không xác 

định rõ về lãi suất. Do đó trong thời hạn vay của hợp đồng và đến ngày xét xử sơ thẩm, 

số tiền lãi của hợp đồng anh K chưa thanh toán trả cho anh C, chị T đã vi phạm vào 

thỏa thuận về thời hạn trả nợ và thanh toán lãi, vì vậy anh K phải chịu lãi suất trong 

hạn của hợp đồng và lãi suất quá hạn theo mức lãi suất là 10%/1 năm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. Vì vậy cần tính  mức lãi suất là 10%/1 năm để 

buộc anh K phải thanh toán lãi trả cho anh C, chị T đối với số tiền anh K chậm trả. Đối 

hợp đồng vay ngày 01/4/2019 anh C xác định anh K chưa thanh toán tiền lãi kể từ ngày 

vay cho đến nay.  Như vậy, lãi của hợp đồng vay được xác định như sau:  

- Đối với hợp đồng vay ngày 01/4/2019 số tiền gốc là 356.000.000đ đến ngày 

xét xử sơ thẩm (13/02/2020) là 10 tháng 12 ngày, số tiền lãi là:  (356.000.000đ x 10% x 

10 tháng : 12 = 29.666.700đ) + (356.000.000đ x 10% : 12 x 12 ngày : 30 

=1.186.700®)}= 30.853.400đ (Ba mươi triệu tám trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm 

đồng). 

Như vậy, tổng số tiền lãi anh K phải thanh toán trả anh C, chị T là: 

30.853.400đ (Ba mươi triệu tám trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng). 

V× vËy,  yªu cÇu cña anh Nguyễn Văn C yªu cÇu anh Hoàng Văn K ph¶i thanh 

to¸n l·i cña sè tiÒn gèc còn nợ theo quy định của pháp luật ®­îc chÊp nhËn, cÇn buéc 

anh K ph¶i thanh to¸n tæng sè l·i trên số tiền gốc còn nợ cña hîp ®ång vay cho anh C, 

chị T lµ: 30.853.400đ (Ba mươi triệu tám trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng). 

 [3]. VÒ ¸n phÝ: yªu cÇu cña anh Nguyễn Văn C ®­îc chÊp nhËn, v× vËy  anh C 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; anh Hoàng Văn K ph¶i chÞu ¸n phÝ d©n sù s¬ 

thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn, 

 



QuyÕt ®Þnh: 

 

Áp dụng các Điều 275; 463, 466, 468, 470; khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân 

sự; Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 227; Điều 228 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

  Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn C.  

Buộc anh Hoàng Văn K phải có nghĩa vụ thanh toán trả anh Nguyễn Văn C và 

chị Nguyễn Thị T số tiền còn nợ là 386.853.400đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu tám 

trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng), trong đó số tiền nợ gốc là 356.000.000đ 

(Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng), tiền lãi là 30.853.400đ (Ba mươi triệu tám trăm 

năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Anh 

Hoàng Văn K phải chịu 19.342.700đ (Mười chín triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn bẩy 

trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm; Anh Nguyễn Văn C không phải chịu tiền án phí 

dân sự sơ thẩm. Hoàn trả anh Nguyễn Văn C số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

8.900.000đ (Tám triệu chín trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số AA/2017/0000037 ngày 20/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Hiệp Hòa. 
 KÓ tõ ngµy cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n, cho ®Õn khi 

thi hµnh ¸n xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án cßn ph¶i chÞu 

kho¶n tiÒn l·i của số tiền còn phải thi hành án theo møc l·i suÊt quy định tại khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật dân sự. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
B¸o cho ®­¬ng sù cã mÆt biÕt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ 

ngµy tuyªn ¸n.  

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày  được 

tống đạt bản án vắng mặt hợp lệ. 
 

           Nơi nhận: 

- Tòa án ND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND tØnh B¾c Giang; 

-  VKSND huyện Hiệp Hòa;                                      

-  C¸c ®­¬ng sù; 

-  Chi côc  thi hµnh ¸n; 

-  L­u. 

 
 
 
                                                                                                

T/ m Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm                                             

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Toàn 

 



 


